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NGHỊ ĐỊNH 

Quy định ch  t  t v ệc lập  th   định  ph  duyệt v  đ  u chỉnh quy hoạch 

thủy l    đ  đ  u  ph n , ch n  l  của tuy n s n  c  đ  
_____________ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết việc lập, th m định, phê 

 uyệt và điều ch nh quy hoạch thủy lợi  đê điều  ph ng, chống l  của tuyến 

s ng có đê  

 

Chươn  I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Đ  u 1. Phạ  v  đ  u chỉnh 

N                                                                      

            ủ     ;        ;          ố       ủ                            

 ọ   ắ              ). 

Đ  u 2. Đ   tư n  áp dụn  

Ngh    nh này áp dụ    ối vớ   ơ        ổ chức, cá nhân tham gia l p, 

th     nh, phê duy                             ủ     ;        ;          ố   

    ủ                       ơ        ổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Đ  u 3. G ả  thích từ n ữ 

Tr    N               ừ   ữ  ướ       ư     ể    ư    : 

Cơ                        ơ                          rư       Nông 

nghi p và Phát triển nông thôn thực hi n chứ   ă     ả   ý      ước v  thủy 

l i, phòng chống thiên tai. 
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Đ  u 4. Ch  phí lập  th   định  ph  duyệt v  đ  u chỉnh quy hoạch 

C     í                              ặ                  bố               

         ;  á     á            ư     ự         e  Đ    9 L    Q        . 

 

 

Chươn  II 
  P QUY HO CH 

 

Đ  u 5. Quy trình lập  th   định  ph  duyệt quy hoạch  

1. B   rư       N                á   r ể                        ụ     

               ơ        p quy ho ch. 

2. Cơ        p quy ho ch tổ chứ       ự      ặ        ư  ấn l         

 ụ                 r        rư ng B  Nông nghi p và Phát triển nông thôn tổ 

chức th     nh, phê duy t nhi m vụ l p quy ho ch. 

3. Cơ        p quy ho ch lựa chọn tổ chứ   ư  ấn l p quy ho      ư  ấn 

th m tra quy ho ch; xây dựng quy ho ch và gửi lấy ý ki     e        nh t i 

Đ  u 11 Ngh    nh này. 

4. Cơ        p quy ho ch ti p thu, giải trình ý ki n góp ý và hoàn thi n 

quy ho ch trình h    ồng th     nh quy ho ch. 

5. Cơ        p quy ho ch hoàn thi n quy ho ch theo k t lu n của h i 

 ồng th     nh quy ho ch, báo cáo B   rư ng B  Nông nghi p và Phát triển 

nông thôn xem xét trình Thủ  ướng Chính phủ phê duy t. 

Đ  u 6. Nh ệ  vụ lập quy hoạch 

N      ụ                ồ    ữ              ủ        : 

1. T            . 

2. Că   ứ              . 

3. Thời kỳ quy ho ch, ph m vi ranh giới quy ho ch. 

4. Q      ể    ụ                    ươ     á               . 

5. T ờ                   . 

6. Thành phần, số  ư ng và tiêu chu n, quy cách  ả       quy ho ch. 

7. Chi phí l p quy ho ch. 

Đ  u 7. Th   định nhiệm vụ lập quy hoạch 

1. B   rư ng B  Nông nghi p và Phát triển nông thôn quy t   nh thành 

l p h i  ồng th     nh nhi m vụ l p quy ho ch. 
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2. H    ồng th     nh nhi m vụ l p quy ho       í    ấ  09             

        ầ       ồ    ồm Chủ t ch h    ồng, Phó chủ t ch h    ồng và các 

thành viên của h    ồ  ; C ủ           ồ      L           Nông nghi p và 

Phát triển nông thôn   á                  ồ                  Tài chính, B  

K  ho ch    Đầ   ư   ơ                  rự           N                á  

 r ể                                    . 

3. Phiên họp th     nh        ụ l p quy ho     ư c ti n hành khi có 

mặt ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên h    ồng th          r          

Chủ t ch   ặ        ủ     . 

4. Cơ     ra quy     nh của h    ồng th     nh 

a) H    ồng th     nh        ụ l p           làm vi c theo ch     t p 

thể, thảo lu n công khai, biểu quy t b            e      ố; 

b) N      ụ   p quy ho     ủ    u ki n trình phê duy t khi có ít nhấ  b  

  ầ   ư  3/4)  ố thành viên h    ồng th     nh dự họp bỏ phi    ồng ý thông 

qua hoặc thông qua có ch nh sửa. 

5. Hồ  ơ        nh nhi m vụ l p quy ho ch gồm: 

a) Tờ trình phê duy t nhi m vụ l p quy ho ch; 

b) Dự thảo quy     nh phê duy t nhi m vụ l p quy ho ch; 

c) Nhi m vụ l p quy ho ch; 

d) Tài li u khác (n u có). 

6. N i dung th     nh nhi m vụ l p quy ho ch: 

a) Sự phù h p củ   á   ă   ứ pháp lý; 

b) Sự phù h p, tính khoa họ      tin c y của n             ươ     á    p 

quy ho ch; 

c) Sự phù h p giữa n i dung nhi m vụ l p quy ho ch với dự toán chi phí 

và nguồn vố   ể l p quy ho ch; 

d) Tính khả thi của k  ho ch l p quy ho ch. 

7. Thời gian h    ồng th     nh nhi m vụ l p quy ho ch không quá 30 

ngày khi có  ủ hồ  ơ        nh. 

8.      bả   ọ         nh nhi m vụ l p quy ho ch 

a)      bả   ọ         nh nhi m vụ l p quy ho ch phải thể hi n rõ ý ki n 

của các thành viên h    ồng và k t lu n của Chủ t ch h    ồng; 
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b) Trong thời h n 10 ngày kể từ ngày h    ồng th     nh họp, h    ồng 

có trách nhi m hoàn thi n b    bả   ọ         nh nhi m vụ l p quy ho ch; 

c) Trong thời h n 15 ngày kể từ ngày nh    ư c b    bả  họp th     nh 

nhi m vụ l p quy ho ch   ơ        p quy ho ch hoàn thi n hồ  ơ, trình B  

 rư ng B  Nông nghi p và Phát triển nông thôn phê duy t. 

Đ  u 8. Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch 

1. T                           ụ               

B   rư ng B  Nông nghi p và Phát triển nông thôn phê duy t nhi m vụ 

           ch. 

2.  ồ  ơ  r                     ụ                ồ : 

a) Tờ trình phê duy t nhi m vụ l p quy ho ch; 

b) Dự thảo Quy     nh của B   rư ng B  Nông nghi p và Phát triển nông 

thôn phê duy t  nhi m vụ   p quy ho ch kèm theo nhi m vụ l p quy ho ch; 

 )      bả   ọ         nh nhi m vụ l p quy ho ch; 

d) Tài li u khác (n u có). 

3. Quy     nh phê duy t nhi m vụ l p quy ho ch gồm những n i dung chủ 

y          : 

a) Tên quy ho ch, thời kỳ quy ho ch, ph m vi ranh giới quy ho ch; 

b)      ầ            ểm, mục tiêu, nguyên tắc l p quy ho ch;  

c) Yêu cầu v  n           ươ     á    p quy ho ch; 

d) Thời h n l p quy ho ch; 

 ) Q     nh v  thành phần, số  ư ng và tiêu chu n, quy cách hồ  ơ        ch; 

e) Chi phí l p quy ho ch. 

Đ  u 9.  ựa ch n tổ chức tư vấn lập nh ệ  vụ lập quy hoạch  tổ 

chức tư vấn lập quy hoạch v  tổ chức tư vấn th   tra quy hoạch 

1. Cơ                        rá          ổ   ứ   ự    ọ   ổ   ứ   ư  ấ      

dự          ụ   p quy         ổ chứ   ư  ấ                    ổ chứ   ư  ấ       

 r           . 

2. V     ự    ọ   ổ chứ   ư  ấn            ụ                 ổ   ứ   ư  ấ  

                  ổ   ứ   ư  ấ        r             ư     ự         e      

      ủ    á           ấ    ầ       á       k á              . 

3.      ầ      ă    ự   ổ   ứ   ư  ấ             ụ               

 ) Tổ   ứ   ư  ấ             ụ                   ổ   ứ       ự       

           ặ        r  í    ấ  01                              có ít   ấ  01 

            ư  ấ   á  ứ        k                   ể  b k  ả  3 Đ       ; 
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b) C           ư  ấ    ủ  r             ụ                 ả     b    

     ọ   r                           ủ                                      

       ầ          í    ấ  10  ă  k            r          ự           . 

4.      ầ      ă    ự   ổ   ứ   ư  ấ                

a) Tổ chứ   ư  ấn l p quy ho ch là tổ chứ      ư  á     á             ực 

hi n ít nhất 01 quy ho                          í    ấ  01             ư  ấn 

 á  ứ      u ki         nh t     ểm b khoả  3 Đ  u này và ít nhất 05 chuyên 

     ư  ấ   á  ứ      u ki         nh t     ểm c khoả  4 Đ  u này; 

b) C           ư  ấ       ủ        ự á                           ả  

   b         ọ   r                       h   ủ                              

               ầ            ủ  r      í    ấ  01                             

  ặ      rự                    í    ấ  02                            ; 

 ) C           ư  ấ    ủ  r       á              í    ủ              ải 

   b         ọ   r                           ủ       chuyên ngành liên quan 

                        ầ             rự                    í    ấ  01     

                       .  

5.      ầ      ă    ự   ổ   ứ   ư  ấ        r            

a) Tổ   ứ   ư  ấ        r                ổ   ứ       ự                 

 r  í    ấ  01                                 í    ấ  01             ư  ấ  

 á  ứ        k                   ể  b k  ả  5 Đ       ; 

b) C           ư  ấ    ủ  r         ụ       r              ả     b    

     ọ   r                           ủ                                      

       ầ          í    ấ  10  ă  k            r          ự           . 

Đ  u 10. N uy n tắc v  nộ  dun  quy hoạch  

1. N       ắ                          ủ       ư     ự         e      

         k  ả  3  k  ả  4 Đ    14 L    Sử   ổ   bổ           ố       ủ  37 

L                              . 

2. N       ắ                                 ư     ự         e      

           ể    k  ả  9 Đ    13 L    Sử   ổ   bổ           ố       ủ  37 

L                                  Đ    15 L           . 

3. N       ắ                                 ố       ủ                

    ư     ự         e               k  ả  3  k  ả  4 Đ    13 L    Sử   ổ   

bổ           ố       ủ  37 L                              . 

Đ  u 11. Lấy ý ki n v  quy hoạch 

1. Đố   ư     ấ  ý k                   ồ   á  B : K  ho       Đầ   ư  

T     í    T             M    rường       ự    C    T ươ               

v    ả     các b    ơ            b  có          ; Ủ  b             ấ       

trong                  ;  ơ        ổ   ứ , cá nhân có liên quan. 
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2. Trườ         ươ   á                          ớ  b      ớ    ả   ả , 

  ố                     N                á   r ể             ấ  ý k    

   Q ố            C             N           rướ  k    ử   ấ  ý k       

         . 

3. V     ấ  ý k     á  b    ơ            b   Ủ  b             á       

    á   ổ   ứ                             ư     ự         ư    : 

a)    N                á   r ể             ử   ồ  ơ  ấ  ý k           

      b    ồ  bá   á             bá   á   á     á      rườ          ư    

     ố    ơ  ồ  bả   ồ   ể        ươ   á           ;  

b) Cá   ơ       ư    ỏ  ý k        rá          rả  ờ  b     ă  bả   r    

  ờ      30        í    ừ            ư    ồ  ơ  ấ  ý k                . 

4. V     ấ  ý k     á   ơ        ổ   ứ    á                   khác  ư   

  ự       b           ứ   ă    ả   ự   ả             r    r                   

 ử  ủ   ơ                      rừ   ữ                          bí         

 ướ    e            ủ    á      )  r      ờ       í    ấ  30       í    ừ      

 ă    ả   ồ  ơ  ấ  ý k   . 

5. Cơ                     ổ       ý k         ả   r              ý k    

 rướ  k    r                       . 

 

 

 

Chươn  III 
TH M ĐỊNH  PH   UYỆT QUY HO CH 

 

Đ  u 12. Hộ  đồng th   định quy hoạch 

1. B   rư       N                á   r ể                             

         ồng th     nh quy ho ch và Tổ giúp vi c H    ồng th     nh. 

2. H i  ồng th     nh quy ho ch có í    ấ  11             bao gồm:  

a) Chủ t ch h    ồ             o B  Nông nghi p và Phát triển nông thôn;  

b) Phó chủ t ch h    ồng;  

c) Các thành viên của h    ồng bao gồ    i di n các B : K  ho ch và 

Đầ   ư  T     í    T             M    rường       ự    C    T ươ         

thông v    ả     i di n Ủy ban nhân dân cấp t nh trong ph m vi quy ho ch,     

      ơ                       m t số  ơ       rự           N              

  á   r ể              á                            r          02            

là Ủy viên phản bi n. 
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3. Trá                     ủ       ồ             

 ) C ủ           ồ         rá                       ủ       ồ        

    ;  ổ   ứ              á        ọ   ủ       ồ            ; p         

       ụ      á                  ồ            ; bá   á  k     ả           

         ; 

b) Ủ         ả  b        rá               ự  ầ   ủ  á        ọ   ủ  

     ồ            ;         ứ   ồ  ơ  r                       ;       b  ý 

k      ả  b    b     ă  bả   ử      Tổ giúp vi c H    ồng th         rướ  

k    ọ       ồ            ; 

 ) T               ồ                   ự       ọ   ủ       ồ        

    ;         ứ   ồ  ơ  r                       ;       b  ý k    b     ă  

bả       á        ọ   ủ       ồ                      ự                 á  

nhi m vụ khác do Chủ t ch h    ồ       ;  ư c quy n bả   ư  ý ki n. 

4. Tổ giúp vi c H    ồng th     nh có trách nhi m ti p nh n, nghiên cứu 

và xử lý hồ  ơ        ấp hồ  ơ  r           nh quy ho ch cho các thành viên của 

H    ồng th     nh nghiên cứu tham gia ý ki n; tổ chức họp H    ồng 

th     nh theo yêu cầu của Chủ t ch H    ồng th     nh; dự thảo biên bản 

cu c họp H    ồng th     nh, dự thảo Báo cáo th     nh quy ho ch. 

Đ  u 13. Hồ sơ trình th   định quy hoạch 

1.  á   á       ắ ; bá   á   ổ              ch; h  thống bả   ồ quy ho ch. 

2.  á   á   á h   á      rườ          ư  . 

3. Báo cáo tổng h p ý ki n góp ý củ   á   ơ        ổ chức, c     ồng, 

cá nhân v  quy ho ch; bản sao ý ki n góp ý của b    ơ            b       a 

  ươ            ; bá   á    ải trình, ti p thu ý ki n góp ý v  quy ho ch. 

4.  á   á        r   ủ   ổ   ứ   ư  ấ        r . 

5. Tài li u khác (n u có). 

Đ  u 14. Nội dung th   định quy hoạch 

1. Sự phù h p với nhi m vụ l p quy ho        ư c phê duy t. 

2. Sự phù h p, tính khoa họ      tin c y củ    ươ     á     ải pháp       

quy ho ch. 

3. Sự phù h p giữa các           chính của quy ho ch cần l p. 

4. Tính gắn k t với quy ho ch k t cấu h  tầng và các quy ho ch liên quan. 

5. Tính khả thi của quy ho ch. 
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Đ  u 15. Th   định quy hoạch 

1. Cơ        p quy ho ch gửi hồ  ơ        nh quy ho      n H    ồng 

th     nh thông qua Tổ giúp vi c H    ồng th         ể gử    n các thành 

viên h    ồng th     nh quy ho ch. 

2. Trong thời h n 20 ngày kể từ ngày nh    ư c hồ  ơ        nh quy 

ho ch các ủy viên phản bi n phải gửi ý ki n b     ă  bản tới H    ồng th m 

  nh thông qua Tổ giúp vi c H    ồng th         ể tổ chức họp. 

Trường h p cần thi t, h    ồng th     nh quy ho ch lấy ý ki n chuyên 

gia, tổ chức xã h i - ngh  nghi p và tổ chức khác có liên quan v  n i dung 

quy ho ch b ng tổ chức h i ngh , h i thảo, tọ                và tổng h p ý 

ki n báo cáo h    ồng th     nh quy ho ch; h    ồng th     nh quy ho ch 

có quy n yêu cầ   ơ       r           nh quy ho ch cung cấp thêm thông tin 

và giải trình v  các n i dung có liên quan. 

3. Phiên họp th     nh quy ho     ư c ti n hành khi có mặt ít nhất hai 

phần ba (2/3) số thành viên h    ồng th          r          C ủ t ch   ặ  

      ủ         02 Ủ         ả  b   . 

4. Cơ     ra quy     nh của h    ồng th     nh 

a) H    ồng th     nh quy ho ch làm vi c theo ch     t p thể, thảo lu n 

công khai, biểu quy t b            e      ố; 

b) Quy ho     ủ    u ki n trình phê duy t khi có ít nhất b    ầ   ư (3/4) 

số thành viên h    ồng th     nh dự họp bỏ phi u  ồng ý thông qua hoặc 

thông qua có ch nh sửa. 

5. Báo cáo k t quả th     nh quy ho ch 

a) Trong thời h n 10 ngày kể từ ngày h    ồng th     nh họp, h    ồng 

có trách nhi m hoàn thi n báo cáo k t quả th     nh quy ho ch; 

b) Báo cáo k t quả th     nh quy ho ch phải thể hi n rõ ý ki n của các 

thành viên h    ồng và k t lu n của Chủ t ch h    ồng th     nh. 

6. Trường h p quy ho     ư c h    ồng th     nh thông qua hoặc 

thông qua có ch nh sửa, trong thời h n 30 ngày kể từ ngày nh    ư c báo cáo 

k t quả th     nh quy ho      ơ        p quy ho ch có trách nhi m hoàn 

thi n hồ  ơ  bá   á      rư ng B  Nông nghi p và Phát triển nông thôn. 

Trường h p quy ho    k      ư c h    ồng th     nh thông qua, trong thời 

h n không quá 90 ngày kể từ ngày nh    ư c báo cáo k t quả th     nh quy 

ho      ơ        p quy ho ch có trách nhi m hoàn thi n l i hồ  ơ, báo cáo B  

Nông nghi p và Phát triển nông thôn. 
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Đ  u 16. Phê duyệt quy hoạch 

B   rư ng B  Nông nghi p và Phát triển nông thôn trình Thủ  ướng 

Chính phủ phê duy t quy ho ch, hồ  ơ gồm: 

1. Tờ trình phê duy t quy ho ch. 

2. Dự thảo Quy     nh của Thủ  ướng Chính phủ phê duy t quy ho ch, 

n i dung chủ y u gồm: Thời kỳ quy ho ch, ph m                      ểm, 

mụ      , g ả    á    y      , kinh phí thực hi n quy ho        ổ chức           

thực hi n. 

3. Báo cáo th     nh quy ho ch. 

4. Báo cáo giải trình, ti p thu ý ki n h    ồng th     nh v  n i dung  

quy ho ch. 

5.  á   á   ổ       ý k        ý  ủ   á   ơ        ổ   ứ         ồ    

 á                  ; bả      ý k        ý  ủ  b    ơ            b     Ủ  

b             á        r                     ; bá   á    ả   r        p thu ý 

k        ý             . 

6. Báo cáo thuy t minh quy ho          nh lý, hoàn thi n. 

7.  á   á  k     ả           bá   á   á     á      rườ          ư  . 

8.      ố    ơ  ồ  bả   ồ             . 

 

Chươn  IV 
ĐI U CHỈNH QUY HO CH 

 

Đ  u 17. Th   quy n đ  u chỉnh quy hoạch 

T ủ  ướ   C í     ủ                                             ủ  

   ;        ;      ,   ố       ủ                  . 

Đ  u 18. Căn cứ đ  u chỉnh quy hoạch 

V                           ủ     ;        ;          ố       ủ         

            ư     ự       k           r     á   ă   ứ              Đ    53 

L    Q        . 

Đ  u 19. Trình tự  thủ tục đ  u chỉnh quy hoạch 

1. Trườ                            ổ   ụ                  ư     ự  

       e               C ươ   II  C ươ   III  ủ  N            . 

2. Trườ                   ụ  b             k               ổ   ụ  

tiêu chung     á   ụ        ụ   ể        )  ủ                ư              

 ư     ự         ư    : 
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a)      ơ            b   Ủ  b             ấ        r                

           ồ  ơ                     ử     N                á   r ể           ; 

b)  ồ  ơ                     ồ : Vă  bả                         

     ; Bá   á                                     k á         ); 

c)    N                á   r ể             ổ         r    T ủ  ướ   

C í     ủ           . 

 

 

Chươn  V 
T  CHỨC TH C HIỆN 

 

Đ  u 20.  ộ N n  n h ệp v  Phát tr  n n n  th n 

1.            ặ   r     ơ           ướ                b            ổ 

  ứ    ự        ă  bả             á                      ủ     ;        ; 

        ố       ủ                  . 

2. Tr     ơ           ướ                b        k           í   

 á      ả    á     bố  rí    ồ   ự    ự                          . 

3. C ủ  r    ố       ớ   á  b            Ủ  b        dân       ổ   ứ  

  ự                ; giám sát     á     á   ự                       ă . 

4. Tổ   ứ       bố  công khai,  ư   rữ          ấ                   

        e            ủ    á      . 

5.      ự                ố       ban hành           kỹ         ố       

      ứ  k       - kỹ                             . 

6. C ủ  r     ố       ớ   á   ơ                     á    ố             

              . 

7. C ủ  r     ố       ổ   ứ     ả   ý                    bồ   ưỡ      ồ  

      ự           ứ   ứ    ụ   k     ọ                r                       . 

8.   ố       ớ   ơ        ổ   ứ                 ổ b       á   ụ    á  

                 . 

9. K ể   r          r     ả        k           ố  á      ử  ý           á  

                 . 

10. K e    ư     ơ        ổ   ứ    á                í    r              

         . 
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Đ  u 21. Các bộ  cơ quan n an  bộ 

Các b    ơ            b   r              ứ   ă           ụ  ủ       

  ố       ớ     N                á   r ể             ổ   ứ    r ể  k     á  

                   . 

Đ  u 22. Ủy  an nh n d n cấp tỉnh 

1.   ố       ớ     N                á   r ể             r              

         . 

2.  ả   ả             ủ                         ố       ủ             

       r                            ớ              ủ     ;        ;        

  ố       ủ                  . 

3. Phối h p với B  K  ho ch và Đầu tư, B  Tài chính, B  Nông nghi p và 

Phát triển nông thôn  á        ơ  ấu nguồn vố   ầ   ư  ừ ngân sách n    ước và 

nguồn vốn h p pháp khác trong thực hi n quy ho ch. 

4.   ố       ớ     N                á   r ể                á  b   

ngành k ể   r   giám sát và  á     á        ự                  r       b  . 

5. Đ    kỳ       ă  bá   á     N                á   r ể            

                        r       b  . 

6. K ể   r          r     ả        k           ố  á      ử  ý           á  

                   r       b  . 

7. K e    ư     ơ        ổ   ứ    á                í    r              

           r       b  . 

 

 

Chươn  VI 
ĐI U KHOẢN THI HÀNH 

 

Đ  u 23. H ệu lực th  h nh 

N                      ự           kể  ừ      ký ban hành. 

Đ  u 24. Trách nh ệ  th  h nh 

1. Cá      rư     T ủ  rư     ơ            b   T ủ  rư     ơ      

      C í     ủ  C ủ      Ủ  b             á                ố  rự        

tr    ươ     á   ơ        ổ   ứ      á                      rá             

     N            . 






